
DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi số 1

Môn thi: Toán
Khóa thi ngày: 21/01/2024

Điểm thi: Trường THCS Chu Văn An

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC LỚP 9 CẤP THCS

NĂM HỌC 2023-2024

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Ghi 
chú

Nơi sinh TrườngNgày sinh

15/01/20092702011 NGUYỄN MẠNH Hà Nội THCS Liên NinhDŨNG

27/01/20092702022 NGUYỄN TRƯỜNG Hà Nội THCS Thanh LiệtGIANG

09/09/20092702033 NGUYỄN ĐỨC Hà Nội THCS Chu Văn AnKIÊN

03/05/20092702044 PHẠM TRUNG Hà Nội THCS Ngũ HiệpKIÊN

09/02/20092702055 ĐỖ TRÍ Quảng Ninh THCS Chu Văn AnNAM

27/03/20092702066 TRẦN GIA Hà Nội THCS Chu Văn AnNAM

10/04/20092702077 TRẦN KHÚC BẢO Hà Nội THCS Chu Văn AnNAM

19/10/20092702088 ĐẶNG THÁI Hà Nội THCS Chu Văn AnSƠN

03/07/20092702099 NGUYỄN HỮU Hà Nội THCS Chu Văn AnTRÍ

05/02/200927021010 HOÀNG NGỌC Hà Nội THCS Tả Thanh OaiTÙNG

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐIỂM THI



DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi số 1

Môn thi: Vật lí
Khóa thi ngày: 21/01/2024

Điểm thi: Trường THCS Chu Văn An

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC LỚP 9 CẤP THCS

NĂM HỌC 2023-2024

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Ghi 
chú

Nơi sinh TrườngNgày sinh

24/07/20092703011 CAO LÂM Hà Nội THCS Chu Văn AnANH

05/03/20092703022 NGUYỄN MINH Hà Nội THCS Chu Văn AnĐĂNG

12/03/20092703033 VŨ ANH Hà Nội THCS Thanh LiệtĐỨC

10/11/20092703044 HOÀNG PHÚC Hà Nội THCS Chu Văn AnHƯNG

15/02/20092703055 LƯƠNG ĐỨC Hà Nội THCS Chu Văn AnLONG

14/09/20092703066 PHẠM QUANG Bắc Giang THCS Thanh LiệtMINH

24/07/20092703077 TRẦN NGUYỄN HOÀI Hà Nội THCS Liên NinhNAM

09/01/20092703088 NGÔ NGUYÊN Nam Định THCS Chu Văn AnPHONG

10/01/20092703099 NGUYỄN VINH Hà Nội THCS Chu Văn AnPHÚC

12/09/200927031010 PHAN MINH Hà Nội THCS Chu Văn AnTRANG

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐIỂM THI



DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi số 2

Môn thi: Hoá học
Khóa thi ngày: 21/01/2024

Điểm thi: Trường THCS Chu Văn An

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC LỚP 9 CẤP THCS

NĂM HỌC 2023-2024

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Ghi 
chú

Nơi sinh TrườngNgày sinh

25/07/20092704011 PHAN LÊ THIÊN Hà Nội THCS Chu Văn AnBẢO

23/10/20092704022 LÊ HẢI Hà Nội THCS Thanh LiệtĐĂNG

23/04/20092704033 ĐỖ MINH Hải Dương THCS Chu Văn AnHÀ

07/08/20092704044 TRẦN HỒNG Hà Nội THCS Chu Văn AnHẠNH

27/12/20092704055 NGUYỄN LÊ Hà Nội THCS Thanh LiệtHÙNG

30/06/20092704066 PHẠM THỊ LINH Nam Định THCS Chu Văn AnHƯƠNG

31/01/20092704077 NGUYỄN THẾ ANH Hà Nội THCS Chu Văn AnKHOA

13/03/20092704088 CHỬ BẢO Hà Nội THCS Vạn PhúcNHI

30/06/20092704099 ĐINH HOÀNG TẤN Hà Nội THCS Liên NinhPHÁT

17/10/200927041010 ĐỖ PHAN NGỌC Hà Nội THCS Chu Văn AnTHƯ

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐIỂM THI



DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi số 2

Môn thi: Sinh học
Khóa thi ngày: 21/01/2024

Điểm thi: Trường THCS Chu Văn An

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC LỚP 9 CẤP THCS

NĂM HỌC 2023-2024

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Ghi 
chú

Nơi sinh TrườngNgày sinh

24/09/20092705011 TRẦN BẢO Hà Nội THCS Ngũ HiệpAN

30/07/20092705022 PHẠM CHÍ Hà Nội THCS Liên NinhBẢO

06/09/20092705033 HOÀNG VŨ THẢO Hà Nội THCS Thị trấn Văn ĐiểnCHI

26/06/20092705044 NGUYỄN HÀ Hà Nội THCS Vạn PhúcCHI

27/10/20092705055 VŨ NGỌC Hà Nội THCS Vĩnh QuỳnhHUYỀN

13/03/20092705066 PHẠM NGUYỄN AN Hà Nội THCS Vĩnh QuỳnhLY

30/09/20092705077 NGUYỄN HỒNG Vĩnh Phúc THCS Đông MỹMINH

02/03/20092705088 NGÔ GIA Hà Nội THCS Chu Văn AnNGUYÊN

24/10/20092705099 NGUYỄN THÚY Hà Nội THCS Tả Thanh OaiQUỲNH

15/09/200927051010 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG Hà Nội THCS Chu Văn AnTHẢO

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐIỂM THI



DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi số 3

Môn thi: Ngữ văn
Khóa thi ngày: 21/01/2024

Điểm thi: Trường THCS Chu Văn An

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC LỚP 9 CẤP THCS

NĂM HỌC 2023-2024

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Ghi 
chú

Nơi sinh TrườngNgày sinh

05/01/20092701011 NGUYỄN MAI Hà Nội THCS Vĩnh QuỳnhANH

31/08/20092701022 NGUYỄN THỊ KIM Hà Nội THCS Đông MỹANH

02/06/20092701033 HOÀNG NGỌC Hà Nội THCS Vạn PhúcÁNH

17/02/20092701044 TRẦN XUÂN Hà Nội THCS Liên NinhĐỨC

23/10/20092701055 HOÀNG MAI Hà Nội THCS Chu Văn AnLAN

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐIỂM THI



DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi số 3

Môn thi: Lịch sử
Khóa thi ngày: 21/01/2024

Điểm thi: Trường THCS Chu Văn An

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC LỚP 9 CẤP THCS

NĂM HỌC 2023-2024

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Ghi 
chú

Nơi sinh TrườngNgày sinh

19/10/20092706011 BÙI DUY Hà Nội THCS Chu Văn AnANH

01/11/20092706022 BÙI HÀ MỸ Hà Nội THCS Chu Văn AnANH

25/12/20092706033 HOÀNG TRẦN AN Hà Nội THCS Thanh LiệtBÌNH

24/05/20092706044 NGUYỄN MINH Hà Nội THCS Chu Văn AnCHÂU

10/01/20092706055 NGUYỄN THỊ NGỌC Hà Nội THCS Đại ÁngCHÂU

22/02/20092706066 LÃ TRẦN HẠNH Hà Nội THCS Đông MỹDUNG

27/03/20092706077 NGUYỄN NGỌC Hà Nội THCS Chu Văn AnHÀ

28/05/20092706088 NGUYỄN DUY Hà Nội THCS Liên NinhKHOA

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐIỂM THI



DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi số 4

Môn thi: Ngữ văn
Khóa thi ngày: 21/01/2024

Điểm thi: Trường THCS Chu Văn An

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC LỚP 9 CẤP THCS

NĂM HỌC 2023-2024

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Ghi 
chú

Nơi sinh TrườngNgày sinh

23/03/20092701061 NGUYỄN HÀ Hà Nội THCS Đại ÁngLINH

25/01/20092701072 BÙI HUYỀN THẢO Hà Nội THCS Liên NinhMY

11/10/20092701083 PHẠM BÍCH AN Hà Nội THCS Chu Văn AnNGỌC

06/04/20092701094 DƯƠNG HOÀNG MAI Hà Nội THCS Tân TriềuPHƯƠNG

06/03/20092701105 TRIỆU HÀ Hà Nội THCS Tân TriềuPHƯƠNG

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐIỂM THI



DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi số 4

Môn thi: Lịch sử
Khóa thi ngày: 21/01/2024

Điểm thi: Trường THCS Chu Văn An

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC LỚP 9 CẤP THCS

NĂM HỌC 2023-2024

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Ghi 
chú

Nơi sinh TrườngNgày sinh

01/01/20092706091 ĐOÀN QUỲNH Hà Nội THCS Đại ÁngMAI

26/10/20092706102 NGUYỄN THỊ MINH Hà Nội THCS Đông MỹPHÚC

16/01/20092706113 HOÀNG THANH Hà Nội THCS Đại ÁngTHẢO

09/09/20092706124 NGUYỄN VŨ DẠ Hải Dương THCS Ngọc HồiTHẢO

13/08/20092706135 NGUYỄN BẢO Hà Nội THCS Chu Văn AnTRÂM

01/02/20092706146 NGUYỄN HỌC Hà Nội THCS Đại ÁngTRUNG

13/02/20092706157 LÊ ĐỖ HOÀNG Hà Nội THCS Chu Văn AnYẾN

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐIỂM THI



DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi số 5

Môn thi: Địa lí
Khóa thi ngày: 21/01/2024

Điểm thi: Trường THCS Chu Văn An

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC LỚP 9 CẤP THCS

NĂM HỌC 2023-2024

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Ghi 
chú

Nơi sinh TrườngNgày sinh

05/09/20092707011 HỒ NGUYỄN TUỆ Hà Nội THCS Tân TriềuANH

05/03/20092707022 NGUYỄN NGỌC CẨM Hà Nội THCS Vĩnh QuỳnhBÌNH

03/03/20092707033 BÙI NGỌC MINH Hà Nội THCS Chu Văn AnCHÂU

18/02/20092707044 NGÔ ĐỨC Hà Nội THCS Thanh LiệtDUY

24/12/20092707055 HOÀNG GIA Hà Nội THCS Vạn PhúcNHI

30/03/20092707066 NGUYỄN QUANG Hà Nội THCS Đại ÁngPHÚC

20/06/20092707077 PHẠM GIA QUANG Hà Nội THCS Ngũ HiệpTHÀNH

03/03/20092707088 ĐINH HUY Hà Nội THCS Chu Văn AnTÚ

11/05/20092707099 TRƯƠNG KHÁNH Hà Nội THCS Thị trấn Văn ĐiểnVŨ

13/01/200927071010 NGUYỄN BẢO Hà Nội THCS Thị trấn Văn ĐiểnVY

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐIỂM THI



DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi số 5

Môn thi: Giáo dục công dân
Khóa thi ngày: 21/01/2024

Điểm thi: Trường THCS Chu Văn An

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC LỚP 9 CẤP THCS

NĂM HỌC 2023-2024

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Ghi 
chú

Nơi sinh TrườngNgày sinh

10/04/20092713011 NGUYỄN NHO LÊ Hà Nội THCS Liên NinhANH

22/10/20092713022 VŨ KỲ Hà Nội THCS Liên NinhANH

13/03/20092713033 NGUYỄN THANH Hà Nội THCS Đại ÁngHÀ

20/03/20092713044 VŨ THỊ MAI Hà Nội THCS Chu Văn AnHOA

05/12/20092713055 NGUYỄN HOÀNG 
NGỌC

Hà Nội THCS Thanh LiệtMAI

17/10/20092713066 BÙI TUYẾT Hà Nội THCS Liên NinhNHI

02/01/20092713077 NGUYỄN HỒNG Hà Nội THCS Liên NinhSÂM

23/10/20092713088 TRÌNH THỊ THU Hà Nội THCS Tam HiệpTHẢO

17/01/20092713099 NGUYỄN ANH Hà Nội THCS Ngọc HồiTHY

17/12/200927131010 PHÙNG AN Hà Nội THCS Liên NinhTHY

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐIỂM THI



DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi số 6

Môn thi: Tin học
Khóa thi ngày: 21/01/2024

Điểm thi: Trường THCS Chu Văn An

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC LỚP 9 CẤP THCS

NĂM HỌC 2023-2024

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Ghi 
chú

Nơi sinh TrườngNgày sinh

02/01/20092708011 TRẦN BÙI GIA Hà Nội THCS Chu Văn AnKHÁNH

19/08/20092708022 TRẦN TRỌNG Thanh Hóa THCS Thanh LiệtKHÁNH

07/01/20092708033 CHỬ TƯỜNG Hà Nội THCS Vạn PhúcMINH

15/09/20092708044 ĐOÀN CAO Hà Nội THCS Chu Văn AnTHÁI

09/08/20092708055 NGUYỄN HẢI NHẬT Hà Nội THCS Chu Văn AnTƯỜNG

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐIỂM THI



DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi số 7

Môn thi: Tiếng Anh
Khóa thi ngày: 21/01/2024

Điểm thi: Trường THCS Chu Văn An

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC LỚP 9 CẤP THCS

NĂM HỌC 2023-2024

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Ghi 
chú

Nơi sinh TrườngNgày sinh

28/01/20092709011 LƯU QUỲNH Hưng Yên THCS Chu Văn AnANH

03/01/20092709022 MAI BẢO Nghệ An THCS Chu Văn AnANH

09/02/20102709033 NGÔ THỊ KIM Hà Nội THCS Thanh LiệtANH

23/06/20092709044 PHÙNG TIẾN Hà Nội THCS Chu Văn AnANH

16/04/20102709055 TRẦN VY NHẬT Hà Nội THCS Chu Văn AnHÀ

17/06/20092709066 HOÀNG NGUYỄN ĐÌNH Hà Nội THCS Chu Văn AnHƯNG

27/08/20092709077 NGUYỄN HIỀN Hà Nội THCS Liên NinhMINH

11/07/20092709088 NGUYỄN MINH Hà Nội THCS Chu Văn AnNGỌC

26/04/20092709099 VŨ ANH Hà Nội THCS Thanh LiệtTHƯ

06/02/200927091010 NGUYỄN MAI Hà Nội THCS Chu Văn AnTRANG

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐIỂM THI



DANH SÁCH THÍ SINH

Phòng thi số 8

Môn thi: Khoa học
Khóa thi ngày: 21/01/2024

Điểm thi: Trường THCS Chu Văn An

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC LỚP 9 CẤP THCS

NĂM HỌC 2023-2024

Họ và tên 
Số báo 
danh

Số 
TT 

Ghi 
chú

Nơi sinh TrườngNgày sinh

09/09/20092702031 NGUYỄN ĐỨC Hà Nội THCS Chu Văn AnKIÊN

05/03/20092703022 NGUYỄN MINH Hà Nội THCS Chu Văn AnĐĂNG

09/01/20092703083 NGÔ NGUYÊN Nam Định THCS Chu Văn AnPHONG

10/01/20092703094 NGUYỄN VINH Hà Nội THCS Chu Văn AnPHÚC

13/03/20092704085 CHỬ BẢO Hà Nội THCS Vạn PhúcNHI

26/06/20092705046 NGUYỄN HÀ Hà Nội THCS Vạn PhúcCHI

02/09/20092714017 ĐẶNG TRẦN KHÔI Hà Nội THCS Chu Văn AnAN

27/10/20092714028 ĐOÀN DUY Hà Nội THCS Thị trấn Văn ĐiểnANH

02/04/20092714039 NGÔ HOÀNG Hà Nội THCS Duyên HàANH

11/08/200927140410 TRẦN VIỆT Hà Nội THCS Vạn PhúcDŨNG

12/11/200927140511 CHỬ TIẾN Hà Nội THCS Vạn PhúcĐẠT

01/02/200927140612 CHỬ VIỆT Hà Nội THCS Đông MỹHOÀNG

01/10/200927140713 NGUYỄN MINH Hà Nội THCS Thị trấn Văn ĐiểnKHÔI

29/11/200927140814 PHẠM QUANG Hà Nội THCS Tả Thanh OaiMINH

20/06/200927140915 NGUYỄN TRUNG Hà Nội THCS Vạn PhúcQUÂN

04/12/200927141016 LÊ TIẾN Hà Nội THCS Ngũ HiệpQUYỀN

12/12/200927141117 LÊ BÁ THÁI Hà Nội THCS Chu Văn AnSƠN

01/05/200927141218 ĐỖ QUANG Hà Nội THCS Ngũ HiệpTHẮNG

12/09/200927141319 NGUYỄN MINH Hà Nội THCS Thị trấn Văn ĐiểnTÙNG

05/06/201027141420 NGUYỄN THẢO Nam Định THCS Thanh LiệtVY

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐIỂM THI


